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ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục II
Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung

cấp dịch vụ công trực tuyến một phần (đợt 7)
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND

ngày     tháng     năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

TT Tên thủ tục hành chính Cấp thực
hiện

Ghi chú

I. Lĩnh vực An toàn thực phẩm

Thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối
nhập khẩu

Cấp sở

II. Lĩnh vực Công Thương
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh
doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong
lĩnh vực công nghiệp

Cấp sở

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và
kinh doanh hóa chất  sản xuất,  kinh doanh có điều kiện
trong lĩnh vực công nghiệp

Cấp sở

Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất
và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều
kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Cấp sở

III. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động
giáo dục

Cấp sở

Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động
trở lại

Cấp sở

Cấp  giấy  chứng  nhận  trường  trung  học  phổ  thông  và
trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chứng nhận kiểm
định chất lượng

Cấp sở

Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia Cấp huyện
Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia Cấp huyện
Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia Cấp huyện
Cấp  Chứng  nhận  trường  mầm non  đạt  kiểm định  chất
lượng  giáo  dục

Cấp huyện
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TT Tên thủ tục hành chính Cấp thực

hiện
Ghi chú

Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng
giáo dục

Cấp huyện

Cấp  Chứng  nhận  trường  trung  học  đạt  kiểm định  chất
lượng  giáo  dục

Cấp huyện

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Cấp huyện
Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư
thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường
mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi
nhuận

Cấp huyện

Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở
tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có
cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong
nước  đầu  tư  sang  trường  phổ  thông  tư  thục  hoạt  động
không  vì  lợi  nhuận

Cấp huyện

IV. Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư
Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư (Nhà đầu tư chấm
dứt hoạt động) tại Ban quản lý

Cấp sở

V. Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
Giải quyết phụ cấp đặc biệt hàng tháng với thương binh có
tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, bệnh binh có tỷ lệ
tổn thương từ 81% trở lên

Cấp sở

Thủ tục Khám giám định lại tỷ lệ tổn thương cơ thể đối với
trường hợp còn sót vết thương, còn sót mảnh kim khí hoặc
có tỷ lệ tổn thương cơ thể tạm thời hoặc khám giám định
bổ sung vết thương và điều chỉnh chế độ đối với trường
hợp không tại ngũ, công tác trong quân đội, công an

Cấp sở

Công  nhận  thương  binh,  người  hưởng  chính  sách  như
thương  binh

Cấp sở

Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp
giấy xác nhận khuyết tật

Cấp xã

VI. Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất,
ương dưỡng giống thủy sản (trừ giống thủy sản bố mẹ)

Cấp sở

Phê duyệt,  điều chỉnh quy trình vận hành đối  với  công
trình thủy lợi và công trình thủy lợi vừa do Uỷ ban nhân
dân tỉnh phân cấp

Cấp huyện

Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai
quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của Ủy
ban nhân dân cấp huyện

Cấp huyện
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TT Tên thủ tục hành chính Cấp thực

hiện
Ghi chú

Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn
đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân
dân cấp huyện

Cấp huyện

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho
công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc
thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện (trên địa bàn
từ 02 xã trở lên)

Cấp huyện

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống
khẩn cấp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện
(trên địa bàn 02 xã trở lên)

Cấp huyện

VII. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Thủ tục cấp đổi Giấy phép môi trường Cấp sở
Thủ tục cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường Cấp sở
Thủ tục Cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê,
lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài
được ưu tiên bảo vệ

Cấp sở

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh
học

Cấp sở

Thủ tục cấp Giấy phép môi trường Cấp sở
Thủ tục cấp lại Giấy phép môi trường Cấp sở
Thủ tục Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Cấp sở
Thủ tục Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường
trong hoạt động khai thác khoáng sản

Cấp sở

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với
công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm

Cấp sở

Gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác,  sử dụng nước
dưới  đất  đối  với  công  trình  có  lưu  lượng  dưới  3.000
m3/ngày  đêm

Cấp sở

Tính tiền cấp quyền khai  thác tài  nguyên nước đối  với
công trình đã vận hành

Cấp sở

Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa
và nhỏ

Cấp sở

Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài
sản gắn liền với đất

Cấp sở

Đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng
đất, tài sản gắn liền với đất

Cấp sở

Thủ tục sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng
quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do
lỗi của cơ quan đăng ký

Cấp sở
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TT Tên thủ tục hành chính Cấp thực

hiện
Ghi chú

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ
hợp đồng mua bán nhà ở hoặc từ hợp đồng mua bán tài sản
khác gắn liền với đất

Cấp sở

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất,
tài sản gắn liền với đất

Cấp sở

Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Cấp sở

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Cấp sở
Đăng ký,  cấp giấy chứng nhận cho người  nhận chuyển
nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở công trình trong các
dự án phát triển nhà ở

Cấp sở

Cấp giấy phép môi trường (cấp huyện) Cấp huyện
Cấp lại giấy phép môi trường (cấp huyện) Cấp huyện
VIII. Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung
cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Cấp sở

IX. Lĩnh vực Tư pháp
Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã
được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của người nước
ngoài

Cấp huyện

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản
do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc
chứng nhận

Cấp xã

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Cấp xã
Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Cấp xã
X. Lĩnh vực Văn hóa và Thể thao
Thủ tục thông báo thành lập thư viện chuyên ngành ở cấp
tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư
viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người
Việt Nam

Cấp sở

Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở
giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo
dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và
thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

Cấp huyện

Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng
đồng

Cấp xã

XI. Lĩnh vực Xây dựng
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TT Tên thủ tục hành chính Cấp thực

hiện
Ghi chú

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp
IV (công  trình  Không  theo  tuyến/Theo  tuyến  trong  đô
thị/Tín  ngưỡng,  tôn  giáo/Tượng  đài,  tranh  hoành
tráng/Theo  giai  đoạn  cho  công  trình  không  theo
tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô
thị/Dự án) và Nhà ở riêng lẻ

Cấp huyện

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công
trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo
tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh
hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo
tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô
thị/Dự án) và Nhà ở riêng lẻ

Cấp huyện

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp
III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong
đô  thị/Tín  ngưỡng,  tôn  giáo/Tượng  đài,  tranh  hoành
tráng/Theo  giai  đoạn  cho  công  trình  không  theo
tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô
thị/Dự án) và Nhà ở riêng lẻ

Cấp huyện

Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp
IV (công  trình  Không  theo  tuyến/Theo  tuyến  trong  đô
thị/Tín  ngưỡng,  tôn  giáo/Tượng  đài,  tranh  hoành
tráng/Theo  giai  đoạn  cho  công  trình  không  theo
tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô
thị/Dự án) và Nhà ở riêng lẻ

Cấp huyện

Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III,  cấp IV
(công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và Nhà ở riêng lẻ

Cấp huyện

Cấp Giấy phép di dời đối với công trình trình cấp đặc biệt,
cấp  I,  cấp  II  (công trình  Không theo  tuyến/Theo tuyến
trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành
tráng/Theo  giai  đoạn  cho  công  trình  không  theo
tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô
thị/Dự án)

Cấp sở

XII. Lĩnh vực Y tế
Cấp mới giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh Cấp sở
Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh Cấp sở
Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh Cấp sở
Đề nghị thực hiện thí điểm khám bệnh, chữa bệnh từ xa Cấp sở
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TT Tên thủ tục hành chính Cấp thực

hiện
Ghi chú

Cho phép người nước ngoài vào Việt Nam chuyển giao kỹ
thuật chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh hoặc hợp tác
đào tạo về y khoa có thực hành khám bệnh, chữa bệnh

Cấp sở

Xếp cấp chuyên môn kỹ thuật Cấp sở
Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng
biện pháp dự phòng

Cấp sở

Kiểm dịch y tế đối với phương tiện vận tải Cấp sở
Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa Cấp sở
Kiểm dịch y tế đối với thi thể, hài cốt, tro cốt Cấp sở
Kiểm dịch y tế đối với mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh
học, mô, bộ phận cơ thể người

Cấp sở

Cấp mới giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh Cấp sở
Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh Cấp sở
Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh Cấp sở
Đề nghị thực hiện thí điểm khám bệnh, chữa bệnh từ xa Cấp sở
Cho phép người nước ngoài vào Việt Nam chuyển giao kỹ
thuật chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh hoặc hợp tác
đào tạo về y khoa có thực hành khám bệnh, chữa bệnh.

Cấp sở

Xếp cấp chuyên môn kỹ thuật Cấp sở

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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